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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành pháp luật quy định việc quản lý, lắp thiết bị giám sát hành trình, hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung năm 2025), Bộ Công an tiến hành tổng kết việc thi hành pháp luật quy định việc quản lý, lắp thiết bị giám sát hành trình, hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các chính sách

- Các văn bản pháp luật hiện hành chưa quy định các thiết bị giám sát trên phương tiện giao thông đường bộ phải có chức năng tự động phát hiện hành vi vi phạm và cảnh báo an toàn để kịp thời phòng ngừa, cảnh báo sớm nguy cơ gây tai nạn giao thông. Trong khi đó, nhiều quốc gia có hệ thống giao thông tiên tiến như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc... từ rất lâu đã triển khai hệ thống quản lý thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện vận tải nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo các hành vi gây mất an toàn giao thông (như: buồn ngủ, hút thuốc lá trong xe, buông hai tay khỏi vô lăng); hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như: Sử dụng điện thoại khi lái xe, không thắt dây đai an toàn, điều khiển xe quá thời gian quy định, chạy quá tốc độ, dùng chân điều khiển xe...). Đây là kinh nghiệm rất quan trọng từ quốc tế để Việt Nam nghiên cứu, áp dụng phù hợp với điều kiện hiện nay.
- Trong năm 2025, mặc dù tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, tuy nhiên các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng còn liên tiếp xảy ra, cụ thể: trên đường bộ xảy ra 18.447 vụ, làm chết 10.379 người, bị thương 12.282 người (trong đó có 26 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 96 người, bị thương 74 người). So với cùng kỳ, giảm 5.293 vụ, giảm 708 người chết, giảm 5.257 người bị thương. Liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, tuy số lượng gần 01 triệu phương tiện KDVT trên tổng số gần 7,3 triệu ô tô các loại, (chiếm 13,7%), trong đó xe khách là 142.903, xe tải gần 400 ngàn xe, đầu kéo 108.199, xe KDVT khác 220.280), nhưng TNGT liên quan đến nhóm phương tiện này chiếm 37,1% tổng số vụ TNGT, số người chết chiếm 40,27%, trung bình cứ 1,61 vụ TNGT liên quan đến xe ô tô tải, rơ mooc, sơ mi rơ mooc thì có 01 người chết, 1,68 vụ TNGT liên quan đến xe ô tô khách thì có 01 người chết. Mặt khác, theo số liệu đã phân tích cứ 03 vụ TNGT thì có 01 vụ liên quan đến xe ô tô tải hoặc rơ mooc, sơ mi rơ mooc và xe ô tô khách), nguyên nhân gây ra TNGT chủ yếu do các hành vi của người điều khiển phương tiện như: không chú ý quan sát (21,06%), đi sai làn đường, chiều đường (11,98%); vi phạm các quy định an toàn giao thông khi chuyển hướng (9,66%); sử dụng rượu bia, chất kích thích có cồn (8,2%); vượt xe sai quy định (3,75%); vi phạm tốc độ (3,13%); không nhường đường (2,9%); không giữ khoảng cách an toàn (2,81%); qua đường không đúng quy định (2,14%); vi phạm báo hiệu đường bộ (1,01%); không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp (0,82%); vi phạm quy trình thao tác lái xe và lùi xe không đúng quy định (0,58%); tránh xe sai quy định (0,52%); mệt mỏi, ngủ gật (0,44%); dừng đỗ sai quy định (0,44%); sử dụng ma túy (0,36%); phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật (0,09%); nguyên nhân khác (3,37%). Chưa xác định nguyên nhân: 26,74%. Điển hình vụ TNGT tại Phú Yên ngày 08/02/2025 làm 03 người chết, tại Sơn La ngày 22/02/2025 làm 06 người chết, tại Hà Tĩnh ngày 25/7/2025 làm 10 người chết... 

2. Quá trình thực hiện tổng kết
Trước đây, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 giao Bộ Giao thông vận tải (Cục Đường bộ Việt Nam) quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu thu được từ thiết bị giám sát hành trình, dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải và được kết nối về Cục đường bộ Việt Nam để phục vụ công tác quản lý, theo dõi, khai thác sử dụng. Triển khai luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 01/01/205 và Nghị định số 151/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhiệm vụ trên được giao cho Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tiếp nhận. Để có cơ sở tổng kết quá trình thực hiện, ngày 01/8/2025, Cục Cảnh sát giao thông có Công văn đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đánh giá thực trạng, việc quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong giai đoạn được giao kết hợp với nội dung tổng kết Nghị định số 151/2024NĐ-CP theo hướng dẫn.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
1.1. Giai đoạn Bộ Giao thông vận tải quản lý (trước ngày 01/01/2025)
1.1.1. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thiết bị giám sát hành trình lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải 

- Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của
Quốc hội; 

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009; Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 (thay thế Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 và Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009); Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
- Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT ngày 15/12/2014 của Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô; Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ GTVT quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.
1.1.2. Thiết bị giám sát hành trình của xe được lắp theo từng giai đoạn
- Giai đoạn đầu (từ năm 2009 đến 01/12/2014) thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP: 
Bắt đầu được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; theo đó đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và chia lộ trình (03 mốc thời gian) tương ứng với 03 nhóm phương tiện phải thực hiện việc lắp đặt.  
Giai đoạn này, hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bước đầu được chấn chỉnh, trong đó, hiệu quả nhất là việc quy định phương tiện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và truyền dẫn dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để sử dụng trong công tác quản lý nhà nước và xử lý vi phạm. Nhờ đó, chất lượng dịch vụ vận tải đã được nâng lên một bước, góp phần giảm tai nạn giao thông và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
- Giai đoạn (từ 01/12/2014 đến 01/4/2020) thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:
Trên cơ sở tổng kết thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP, Nghị định số 93/2012/NĐ-CP đến Nghị định số 86/2014/NĐ-CP đã bổ sung thêm đối tượng phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với xe taxi, xe vận tải hàng hóa có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên, xe đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc. Quy định lộ trình áp dụng đối với từng đối tượng (05 mốc thời gian) tương ứng với 05 nhóm phương tiện phải thực hiện việc lắp đặt theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.
- Giai đoạn (từ 01/4/2020 đến 31/12/2024) thực hiện theo quy đinh tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:
Giai đoạn này, kế thừa quy định đã được thực hiện sau hơn 10 năm và được bổ sung thêm xe trung chuyển phải lắp thiết bị giám sát hành trình, theo đó tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP đã quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa và xe trung chuyển phải lắp thiết bị giám sát hành trình; đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị kinh doanh vận tải theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP
. Giai đoạn này, công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải được quan tâm, siết chặt, tăng cường xử lý vi phạm thông qua dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình.
1.1.3. Về camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải 
- Quy định lắp camera đối với xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ (Nghị định 10): Theo quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 Nghị định 10 thì trước ngày 01/7/2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham gia giao thông; xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh của người lái xe trong quá trình xe tham gia giao thông.
- Về công tác triển khai thực hiện Nghị định 10: Bộ GTVT đã xây dựng, ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (Thông tư 12); Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12 (Thông tư 02); đồng thời Bộ GTVT đã phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn tổ chức thực hiện và có rất nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc đến các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các quy định. 
- Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện và Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021
Một trong các nội dung quy định tại Nghị định 10 đó là “xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham gia giao thông; xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh của người lái xe trong quá trình xe tham gia giao thông” và thời hạn thực hiện phải hoàn thành xong trước ngày 01/7/2021. Triển khai thực hiện từ 01/4/2020 đến thời điểm báo cáo Chính phủ, các đơn vị vận tải đã và đang lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải. Kết quả triển khai thực hiện lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải (từ 01/4/2020 đến hết ngày 10/6/2021): Tổng số phương tiện thuộc đối tượng phải lắp đặt camera: 199.948 xe. Tổng số phương tiện đã lắp đặt camera tính đến hết ngày 10/6/2021: 15.496 xe, đạt tỷ lệ 7,8% so với tổng số xe phải lắp đặt.
Tuy nhiên, việc thực hiện quy định này gặp nhiều khó khăn dẫn đến không đảm bảo tiến độ xong trước ngày 01/7/2021 như quy định của Nghị định 10; đã có một số Sở GTVT, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội vận tải hàng hóa Hải Phòng, Hiệp hội vận tải hành khách công cộng thành phố Hà Nội, Hiệp hội vận tải ô tô An Giang đề nghị cho phép lùi thời hạn lắp đặt camera hoặc tạm thời chưa xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm chưa lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Tổng hợp đánh giá các nguyên nhân dẫn đến việc này, gồm: 
+ Thứ nhất, nguyên nhân khách quan và là nguyên nhân chính do ảnh hưởng trực tiếp của dịch covid-19 dẫn đến:
(1) Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, vận tải hành khách gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh; đặc biệt là vận tải hành khách, hoạt động kinh doanh bị gián đoạn, có khi bị dừng hoạt động hoặc được phép hoạt động nhưng chỉ được chở lượng khách bằng 50% sức chứa của phương tiện để thực hiện phòng chống dịch, số lượng khách đi giảm sút, điều này dẫn đến doanh thu vận tải bị giảm sút, sản lượng vận tải giảm sút nghiêm trọng.
(2) Do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch lần thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến thời điểm báo cáo), trong 5 tháng đầu năm 2021, phương tiện kinh doanh vận tải hành khách tại một số địa phương phải ngừng hoạt động theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hàng hoá ít bị ảnh hưởng hơn tuy nhiên tình hình chung vẫn làm chậm tiến độ lắp đặt camera theo quy định. Bên cạnh đó, trên 90% số doanh nghiệp kinh doanh vận tải đều có vay vốn ngân hàng để đầu tư phương tiện và tổ chức hoạt động vận tải. Ngoài ra, doanh nghiệp kinh doanh vận tải còn phải chi trả tiền lương lái xe, đóng bảo hiểm xã hội, nộp các khoản thuế, trả gốc, lãi tiền vay ngân hàng,...dẫn đến nhiều đơn vị kinh doanh vận tải lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán và có nguy cơ bị phá sản. 
+ Thứ hai, nguyên nhân chủ quan là do một số đơn vị kinh doanh vận tải còn e ngại và chưa muốn lắp camera, tâm lý lo sợ sẽ bị các cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát và xử lý đối với các hình ảnh vi phạm được truyền về Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
Tại thời điểm Nghị định 10 có hiệu lực thi hành (ngày 01/4/2020) thì cũng là thời điểm đại dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, phải áp dụng giãn cách xã hội toàn quốc, điều này đã ảnh hướng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh doanh vận tải. Với những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như đã nêu trên, Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ xem xét đưa vào Nghị quyết của Chính phủ: “Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với người điểu khiển xe ô tô quy định tại điểm p khoản 5 Điều 23, điểm c khoản 3 Điều 24; đối với cá nhân kinh doanh vận tải, tổ chức kinh doanh vận tải quy định tại điểm o, điểm p khoản 6 Điều 28 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP liên quan đến lắp đặt, sử dụng camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải, được thực hiện kể từ ngày 01/01/2022.”
Tại mục 6 Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021, Chính phủ đã quyết nghị các nội dung: “6. Về đề xuất tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện xe ô tô kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19: Chính phủ quyết định tạm ngưng áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi quy định tại: điểm p Khoản 5 Điều 23; điểm c Khoản 3 Điều 24; điểm o, p Khoản 6 Điều 28 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.”
Theo đó, Chính phủ chỉ quyết định tạm ngưng áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi quy định theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt liên quan đến việc lắp đặt, sử dụng camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải.
Để đảm bảo công tác lắp đặt camera đúng theo quy định tại Nghị định số
10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020; Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của
Chính phủ, Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ
GTVT, Cục ĐBVN đã có 63 văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương tăng cường đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương thực hiện việc lắp đặt camera theo lộ trình tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và báo cáo kết quả lắp đặt về Cục ĐBVN để tổng hợp; đồng thời chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện lắp đặt camera trên phương tiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 
1.2. Bộ Công an quản lý (từ ngày 01/01/2025)
- Thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, Bộ Công an đã  tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trong đó tại các Điều 27, 28, 29 quy định cụ thể các phương tiện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình lắp và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; đồng thời, quy định việc quản lý, sử dụng thiết bị, truyền dẫn, cung cấp, cập nhật, lưu trữ, sử dụng dữ liệu thu thập từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.
- Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã ban hành: (1) Thông tư số 62/2024/TT-BCA ngày 12/11/2024 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe (QCVN 06:2024/BCA); (2) Thông tư số 71/2024/TT-BCA quy định quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; 02 văn bản này đã quy định đầy đủ, rõ ràng tính năng, yêu cầu kỹ thuật và công tác quản lý, vận hành, quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; đồng thời, tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 71/2024/TT-BCA giao cho Cục Cảnh sát giao thông “Báo cáo đề xuất việc đầu tư xây dựng hoặc đề xuất thuê hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe”.
- Quá trình thực hiện, Bộ Công an xác định “nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng mất trật tự, an toàn giao thông là do ý thức của người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải, bên cạnh đó còn có nguyên nhân liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ”; đồng thời, yêu cầu: (1) Bộ Xây dựng “thống nhất với Bộ Công an về mô hình quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và camera giám sát trên xe kinh doanh vận tải để bảo đảm việc quản lý, giám sát theo thời gian thực, kịp thời đình chỉ hoạt động phương tiện vi phạm các quy định của pháp luật trong khi lưu thông, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông”, (2) Bộ Công an “đẩy nhanh tiến độ ứng dụng khoa học công nghệ để khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát trên xe kinh doanh vận tải, thống nhất với Bộ Xây dựng chuẩn bị phương án quản lý, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát trên xe kinh doanh vận tải phù hợp với tiến độ triển khai Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”.
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật
2.1. Bộ Giao thông vận tải
2.1.1. Về số lượng, loại phương tiện phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera ghi nhận hình ảnh trong xe 
- Kể từ năm 2009 khi bắt đầu thực hiện việc lắp TBGSHT trên xe ô tô kinh doanh vận tải, số lượng và đối tượng phải lắp thiết bị GSHT được mở rộng và tăng dần qua từng giai đoạn; hệ thống thiết bị GSHT đối với xe ô tô kinh doanh vận tải được xem xét trên 3 góc độ: quản lý nhà nước, doanh nghiệp vận tải, và an toàn - xã hội. Đây là công cụ chính giúp cho công tác quản lý hoạt động vận tải và cơ quan chức năng giám sát liên tục về vị trí, tốc độ, hành trình, thời gian lái xe… của phương tiện; tạo cơ sở dữ liệu để xử lý vi phạm (quá tốc độ, chạy sai tuyến, quá thời gian lái xe…); hỗ trợ triển khai các chính sách về an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn; bên cạnh đó giúp cho công tác kiểm soát xe ra/vào cho lực lượng Hải quan, Biên phòng, hỗ trợ cho công tác thu thuế đối với đơn vị kinh doanh vận tải (ngành thuế một số địa phương thông qua thiết bị giám sát hành trình để áp mức thu thuế). Ngoài tra còn góp phần hỗ trợ công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông, điều tra, phòng chống tội phạm; hỗ trợ công tác truy vết người bị dịch bệnh, đặc biệt trong thời gian phòng chống đại dịch Covid-19.
- Về số lượng phương tiện: Hệ thống đã thực hiện cập nhật dữ liệu của 974.100 phương tiện kinh doanh vận tải đã cấp phù hiệu, biển hiệu thuộc quản lý của 82.139 đơn vị kinh doanh vận tải đã cấp giấy phép vào hệ thống theo quy định tại QCVN 31:2014/BGTVT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của ô tô.
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2.1.2. Về hạ tầng kỹ thuật hệ thống, nguyên tắc truyền và lưu trữ dữ liệu trước thời điểm 01/01/2025
- Hạ tầng cơ sở dữ liệu giám sát hành trình phương tiện kinh doanh vận tải bao gồm: hệ thống tiếp nhận dữ liệu (của thiết bị giám sát hành trình lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải từ máy chủ của đơn vị kinh doanh vận tải hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát hành trình); phần mềm xử lý và phân tích dữ liệu (phân tích, phân phối dữ liệu, truy vấn bản đồ số, chia sẻ dữ liệu cho hệ thống khác); hệ thống tra cứu và khai thác dữ liệu.
·  Phần mềm có khả năng kết nối với các hệ thống như: Hệ thống Dịch vụ công; Hệ thống bến xe; Hệ thống quản lý Giấy phép lái xe; Hệ thống trục tích hợp chia sẻ dữ liệu của Bộ GTVT (LGSP).
·  Đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị kinh doanh vận tải: truyền dữ liệu hành trình theo đúng định dạng được quy định về hệ thống trung tâm.  
2.1.3. Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm từ thiết bị giám sát hành trình, hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải
Kết quả 05 năm thực hiện (từ năm 2020 đến 2025), như sau: Thu hồi phù hiệu, biển hiệu: 101.262 phương tiện; nhắc nhở, chấn chỉnh: 1.132.465 phương tiện; hỗ trợ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông: khoảng 500 vụ,… góp phần làm giảm vi phạm tốc độ: bình quân giảm 15–20% so với trước khi áp dụng đồng bộ, cụ thể:
- Năm 2020: Thu hồi phù hiệu, biển hiệu đối với 3.529 phương tiện; ra văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở đối với 10.016 phương tiện.

- Năm 2021: Thu hồi phù hiệu, biển hiệu đối với 8.374 phương tiện; ra văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở đối với 3.895 phương tiện.

- Năm 2022: Tiếp nhận dữ liệu của 930.000 phương tiện thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình truyền về Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và có khoảng 200.000 phương tiện thuộc đối tượng lắp camera truyền dữ liệu hình ảnh về máy chủ Cục đường bộ Việt Nam. Kết quả thống kê trên hệ thống xử lý dữ liệu thiết bị GSHT có 18,6 triệu lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000 km là 0,77 lần/1.000km, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2021; đã xử lý thu hồi phù hiệu, biển hiệu đối với 25.191 lượt xe vi phạm, ra văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở đối với 148.902 lượt xe vi phạm.

- Năm 2023: Thu hồi phù hiệu đối với 39.756 phương tiện (đối với các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 lần/1000 km trở lên), chấn chỉnh, nhắc nhở đối với 476.397 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, vi phạm quá thời gian lái xe, vi phạm không truyền dữ liệu; tra cứu, cung cấp dữ liệu của các phương tiện theo yêu cầu của Cơ quan chức năng để phục vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông.

- Năm 2024: Thu hồi phù hiệu đối với 24.412 phương tiện (đối với các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 lần/1000 km trở lên), chấn chỉnh, nhắc nhở đối với 493.255 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, vi phạm quá thời gian lái xe, vi phạm không truyền dữ liệu; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vận tải đường bộ và thực hiện tra cứu, cung cấp dữ liệu của các phương tiện theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo an toàn giao thông trên cả nước.

2.2. Bộ Công an 
Triển khai quy định về lắp đặt, quản lý thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động vận tải, hỗ trợ lực lượng CSGT trong công tác giám sát và xử lý vi phạm. Năm 2025, lực lượng CSGT đã xử phạt 13.865 trường hợp (chiếm 0,36% tổng số hành vi vi phạm) đối với phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm các quy địnhq về lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe đối với 13.865 trường hợp (chiếm 0,36% các hành vi vi phạm); 24.991 trường hợp sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; 24.779 trường hợp không thắt dây đai an toàn; cung cấp dữ liệu giám sát hành trình, hỗ trợ công tác điều tra giải quyết TNGT đối với 226 t/h theo yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị có liên quan. 
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Qua thực tiễn 01 năm triển khai thi hành các nội dung quy định về thiết bị giám sát trên phương tiện giao thông đường bộ (Điều 27, Điều 28, Điều 29) Nghị định số 151/2024/NĐ-CP đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân như sau:
- Lĩnh vực kinh doanh vận tải đường bộ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng một số đơn vị kinh doanh vận tải chưa chú trọng đến công tác tự quản lý lái xe, phương tiện của doanh nghiệp thông qua các thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe, thiết bị cảnh báo an toàn để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 
- Các thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe theo quy định hiện hành chưa có chức năng tự động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe (không thắt dây đai an toàn, buông cả hai tay khỏi vô lăng, dùng chân điều khiển vô lăng, dùng tay sử dụng điện thoại, chạy quá tốc độ, điều khiển xe quá thời gian quy định…), tự động phát hiện các dấu hiệu mất tập trung, ngủ gật, hút thuốc lá trong xe… để cảnh báo cho lái xe ngay tại thiết bị ngoại vi nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, mất an toàn giao thông; hình ảnh vi phạm của lái xe không được ghi nhận liên tục dưới dạng video mà chụp ảnh định kỳ, không truyền theo thời gian thực (hiện tại quy định dữ liệu thiết bị giám sát hành trình truyền về máy chủ dịch vụ không quá 30 giây/01 lần và từ máy chủ dịch vụ về máy chủ Cục CSGT không quá 02 phút/01 lần; dữ liệu hình ảnh người lái xe truyền về máy chủ dịch vụ từ 03 phút đến 05 phút/01 lần và từ máy chủ dịch vụ về máy chủ Cục Cảnh sát giao thông không quá 05 phút/01 lần nên có thời điểm lái xe không vi phạm nhưng thiết bị vẫn tự động chụp ảnh hoặc hình ảnh không có giá trị sử dụng, làm tốn dung lượng bộ nhớ tại thiết bị, tại máy chủ dịch vụ), như vậy không đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn

- Cần có hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ và thống nhất trong công tác  quản lý thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách; quy định cơ chế truyền, quản lý, khai thác, lắp, sử dụng, chia sẻ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách, qua đó bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025).

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nâng cao hiệu quả, tăng cường tính công khai, minh bạch; tăng giám sát từ xa qua dữ liệu, tạo ý thức tự giác chấp hành quy định về TTATGT của doanh nghiệp, chủ xe, lái xe.

- Bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đồng thời phù hợp với việc phát triển khoa học công nghệ và thực tiễn quản lý vận tải tại Việt Nam hiện nay.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Hiện nay, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026. Việc rà soát, xây dựng Nghị định quy định về thiết bị giám sát trên phương tiện giao thông đường bộ; đầu tư hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách để khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật là cần thiết, tập trung vào một số nội dung sau:
- Quy định về lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên xe ô tô kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông đường bộ, xe vận tải nội bộ đảm bảo triển khai theo đúng quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025).
- Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với các loại thiết bị: Thiết bị giám sát hành trình là những dữ liệu cơ bản về hành trình của xe; thiết bị ghi nhận hình ảnh hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách là những dữ liệu dạng video được ghi nhận liên tục trong mọi điều kiện ánh sáng. Các thiết bị này có chức năng tự động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi gây mất an toàn giao thông của người lái xe, hành vi vi phạm trong khoang chở khách và tự động cảnh báo an toàn.  
- Quy định việc truyền, thời gian lưu trữ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ về máy chủ dịch vụ, từ máy chủ dịch vụ về máy chủ Cục Cảnh sát giao thông theo thời gian thực; dữ liệu truyền từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách về máy chủ Cục Cảnh sát giao thông là các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi gây mất an toàn giao thông.
- Quy định các hạng mục phải đầu tư đối với Hệ thống quản lý dữ liệu giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ.
- Quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, chủ phương tiện, đơn vị cung cấp dịch vụ, người lái xe trong việc quản lý, sử dụng thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.
- Quy định về lộ trình lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 08 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe).
- Quy định về thời gian để tiếp tục sử dụng thiết bị giám sát đã được lắp trên phương tiện trước đó để đảm bảo tận dụng hết khấu hao, vòng đời sử dụng của thiết bị, tránh phát sinh chi phí, gây lãng phí, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh vận tải và nhà cung cấp dịch vụ. 
Trên đây là báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật quy định việc quản lý, lắp thiết bị giám sát hành trình, hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải./.
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